
STT Họ và tên Trường Lớp

1 Phạm Như Ý Trường THCS Bùi Thị Xuân 9A2

2 Nguyễn Vũ Quang Trường THCS Lương Thế Vinh 9A5

3 Nguyễn Ngọc Bảo Hân Trường THCS Võ Xán 9A6

4 Dương Gia Hân Trường THCS Lê Hồng Phong 9A6

5 Đặng An Nguyên Trường THCS Quang Trung 9A9

6 Đinh Quốc Nhân Trường THCS Ngô Mây 9A5

7 Nguyễn Linh Giang Trường THCS Quang Trung 9A11

8 Võ Duy Khang Trường THCS Ngô Mây 9A5

9 Đồng Nguyễn Anh Thư Trường THCS Cát Hải 9A1

10 Nguyễn Thị Thanh Trường THCS Cát Hải 9A2

11 Phan Nhật Nam Trường THCS Bùi Thị Xuân 9A4

12 Nguyễn Hà Thảo Vy Trường THCS Lương Thế Vinh 9A1

13 Nguyễn Quốc Tuấn Trường THCS Lê Hồng Phong 9A2

14 Nguyễn Quỳnh Lê Na Trường THCS Lê Lợi 9A1

15 Dương Ngọc Minh Toàn Trường THCS Bùi Thị Xuân 9A2

16 Nguyễn Đình Nhật Uyên Trường THCS Quang Trung 9A9

17 Trần Nguyễn Anh Thảo Trường THCS Lê Lợi 9A1

18 Nguyễn Võ Quỳnh Châu Trường THCS Quang Trung 9A9

19 Nguyễn Hồng Diễm Trường THCS Bình Hòa 9A2

20 Trương Trần Thảo Nhi Trường THCS Lương Thế Vinh 9A1

21 Đinh Trọng Khang Trường THCS Lê Hồng Phong 9A7

22 Nguyễn Lê Ngọc Hân Trường THCS Nguyễn Huệ 9A5

23 Nguyễn Bá Phong Trường THCS Lương Thế Vinh 9A5

24 Nguyễn Quang Khải Trường THCS Lương Thế Vinh 9A5

25 Đào Quốc Thắng Trường  THCS Thị Trấn Vân Canh 9A4

26 Nguyễn Thái Bình Trường THCS Bùi Thị Xuân 9A1

27 Huỳnh Nguyễn Phương Linh Trường THCS Quang Trung 9A11

28 Nguyễn Phạm Hoàng Lam Trường THCS Ghềnh Ráng 9A1

29 Bùi Lê Anh Trường THCS Quang Trung 9A1

30 Nguyễn Thảo My Trường THCS Ngô Mây 9A4

31 Nguyễn Bảo An Trường THCS Tây Sơn 9A1

32 Huỳnh Công Dũng Trường  THCS Thị Trấn Vân Canh 9A4

33 Nguyễn Ngọc Hiếu Trường THCS Ghềnh Ráng 9A3

34 Dương Gia Tiến Trường THCS Ngô Mây 9A4

35 Nguyễn Trần Ngân Hà Trường THCS Quang Trung 9A8

36 Trần Lê Anh Thư Trường THCS Quang Trung 9A2

37 Dương Thị Mỹ Linh Trường THCS Lương Thế Vinh 9A2

38 Trần Hải Diệp Trường THCS Lương Thế Vinh 9A3

39 Võ Văn Thanh Trường THCS Nhơn Phú 9A2



40 Phan Nguyễn Huyền Phương Trường THCS Bùi Thị Xuân 9A1

41 Nguyễn Phúc Lộc Trường THCS Lương Thế Vinh 9A3

42 Nguyễn Tôn Khả Trường THCS Ngô Mây 9A4

43 Nguyễn Phương Thảo Trường THCS Lê Hồng Phong 9A5

44 Phạm Nguyễn Phương Nhi Trường THCS Ngô Mây 9A5

45 Nguyễn Phương Uyên Trường THCS Phước Hòa 9A4

46 La Gia Bảo Trường THCS Lương Thế Vinh 9A1

47 Lê Văn Minh Trường THCS Đống Đa 9A4

48 Nguyễn Khánh Tâm Trường THCS Lương Thế Vinh 9A3

49 Phan Trần Tuấn Phú Trường THCS Lê Hồng Phong 9A7

50 Nguyễn An Thịnh Trường THCS Lê Hồng Phong 9A7

51 Nguyễn Ngô Phương Trúc Trường THCS Lương Thế Vinh 9A6

52 Hồ Vũ Phi Long Trường THCS Lương Thế Vinh 9A5

53 Võ Tường Vy Trường THCS Phước Thành 9A5

54 Huỳnh Khánh Ngọc Trường THCS Lê Hồng Phong 9A5

55 Nguyễn Phúc Xuân Nhi Trường THCS Lê Hồng Phong 9A5

56 Nguyễn Ngọc Trâm Anh Trường THCS Lương Thế Vinh 9A2

57 Nguyễn Trần Tuấn Minh Trường THCS Đống Đa 9A4

58 Nguyễn Ngọc Hương Vy THCS Tuy Phước 9A1

59 Lê Đặng Anh Thư THCS Tuy Phước 9A1

60 Cao Nguyễn Thái Uyên THCS Tuy Phước 9A1


